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	STT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tổng số 
	Giảng viên
	Ghi chú

	1
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	30
	Dung
	Cầm: 5


	2
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	30
	Dung
	Dung: 4

	3
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	30
	Thùy
	Hiền: soạn các môn bên ngành KT LB

	4
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	30
	Phương Thảo
	Sương: 3

	5
	Thiết kế mẫu trên máy tính 
	3(3,0,6)
	45
	Thùy
	Phương Thảo: 3

	6
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	Cầm

	Hồng Thảo: 3

	7
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	30
	Sương
	Thọ: 1

	8
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	45
	Dung
	Thùy: 4

	9
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	45
	Thọ
	T Thúy: soạn các môn bên ngành KT LB

	10
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	90
	Hồng Thảo
	[bookmark: _GoBack]Trang: 2+ 1 môn DDLT

	11
	May trang phục 1
	5(2,3,6)
	120
	Hồng Thảo
	

	12
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	90
	Trang 
	

	13
	May trang phục 3
	3(1,2,3)
	75
	Sương 
	

	14
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	30
	Thùy
	

	15
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2(2,0,4)
	30
	Phương Thảo
	

	16
	Thực hành chuẩn bị sản xuất
	4(0,4,2)
	120
	Sương
	

	17
	Phát triển mẫu trên mannequin
	3(1,2,3)
	75
	Cầm

	

	18
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	30
	Dung
	

	19
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	30
	Thùy
	

	20
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	30
	Cầm

	

	21
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	4(0,4,2)
	120
	Phương Thảo
	

	22
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	60
	Cầm

	

	23
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	60
	Trang
	

	24
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	120
	Hồng Thảo
	

	25
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	60
	Cầm

	



